Mẫu phiếu cung cầu công nghệ - 2022

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


PHIẾU KHẢO SÁT CÓ CÔNG NGHỆ (CUNG)

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ  

1. Tên đơn vị: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
2. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP Huế
3. Điện thoại: 0234.3823290 Fax: 0234.3824901 Website: husc.hueuni.edu.vn
4. Loại hình hoạt động:     

Nhà nước
                                                


Tư nhân
                





Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Cổ phần              




Vốn nước ngoài
       





Liên doanh
           





5. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị: đào tạo; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và kỹ thuật - công nghệ.
6. Tổng số lao động (người): 396
Vốn đầu tư: ……………………..đồng

7. Năm thành lập: 1957
PHẦN II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

8. Tên công nghệ (quy trình/thiết bị/sản phẩm): .................................................
.................................................................................................................................
9. Công nghệ thuộc lĩnh vực:..................................................................................

10. Công nghệ thuộc nhóm đối tượng nào trong luật Chuyển giao công nghệ?

Khuyến khích chuyển giao

[  ]
Hạn chế chuyển giao


[  ]
Cấm chuyển giao



[  ]
11. Xuất xứ Công nghệ: ………..............................................................................

12. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn của công nghệ:………………………………………
13. Mô tả chi tiết về Công nghệ/Quy trình công nghệ (Mô tả hoặc có file kèm theo và đính kèm hình ảnh) ……………………………………………………....
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
14. Thông số kỹ thuật chính: ……………………………………………………..
15. Đã có ứng dụng trong thực tế chưa?:   FORMCHECKBOX 
 Đã có ứng dụng

Ứng dụng tại: …….............……………………………….....................................
  FORMCHECKBOX 
 Chưa. 

16. Tác động môi trường: 

 FORMCHECKBOX 
 Sản xuất sạch hơn 

 FORMCHECKBOX 
  Tiết kiệm năng lượng 

 FORMCHECKBOX 
  Tái chế chất thải 

 FORMCHECKBOX 
  Không tác động đến môi trường 

 FORMCHECKBOX 
  Khác 
17. Tình trạng phát triển công nghệ:

 FORMCHECKBOX 
  Ý tưởng 

 FORMCHECKBOX 
  Thiết kế 

 FORMCHECKBOX 
  Mẫu quy mô phòng thí nghiệm 

 FORMCHECKBOX 
  Sản xuất thử 

 FORMCHECKBOX 
  Thử nghiệm thương mại hóa 

 FORMCHECKBOX 
  Công nghệ đang được sử dụng rộng rãi 
18. Công nghệ đã đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ  hay chưa? 

	Có
	[  ]
	Chưa
	[  ]


19. Thông tin về SHTT

 FORMCHECKBOX 
  Nộp đơn đăng ký              
Số đơn:

      
Ngày nộp:

 FORMCHECKBOX 
  Đã được cấp sáng chế       
Số:  

      

Ngày cấp:

 FORMCHECKBOX 
  Giải pháp hữu ích             
Số:  

      

Ngày cấp:

 FORMCHECKBOX 
  Kiểu dáng công nghiệp

 FORMCHECKBOX 
  Nhãn hiệu

 FORMCHECKBOX 
  Chưa đăng ký

21. Các thông tin/yêu cầu khác của chủ sở hữu (nếu có): ………………………
22. Ước tính giá công nghệ (do chủ sở hữu ước tính):  ......................triệu đồng
23. Đơn vị/cá nhân ông bà có muốn cung cấp công nghệ không?

	Có
	[  ]
	Không
	[  ]


24. Hình thức chuyển giao 
 FORMCHECKBOX 
  Chuyển giao công nghệ độc lập
 FORMCHECKBOX 
  Dự án đầu tư
 FORMCHECKBOX 
  Góp vốn bằng công nghệ
 FORMCHECKBOX 
  Nhượng quyền thương mại
 FORMCHECKBOX 
  Chuyển giao quyền Sở hữu trí tuệ
 FORMCHECKBOX 
  Mua bán thiết bị, máy móc

25. Một số hợp đồng mà cá nhân/doanh nghiệp nhận chuyển giao trong các năm gần đây (2017 - 2021) 

	TT
	Tên đối tác
	Thiết bị - công nghệ chuyển giao
	Giá bán

	
	
	
	


26. Theo Ông, Bà nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy hơn nữa việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao công nghệ?

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
27. Hình ảnh đại diện công nghệ:

	CHÚ Ý phải có 01 ảnh giới thiệu về công nghệ ở đây



Thừa Thiên Huế, ngày......tháng.....năm 2022
	           Điều tra viên 
     (Ký và ghi rõ họ tên)
	Đơn vị/cá nhân cung cấp thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	


x








